
	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

NĂM HỌC 2018- 2019
	       ĐÁP ÁN ĐỀ THI  HỌC KỲ I

MÔN: ĐỊA LÝ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 4 / 12 / 2018


	           MÃ ĐỀ: 210


	CHỦ ĐỀ
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
	BIỂU ĐIỂM

	I. Trắc nghiệm: 5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	0,25đ/ câu

	A
	B
	C
	D
	D
	

	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	

	B
	B
	A
	A
	A
	

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	

	C
	C
	D
	B
	C
	

	Câu 16
	CÂU 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20
	

	D
	C
	B
	D
	C
	

	II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	C©u 1
   ( 1 đ)
	- Núi bao gồm 3 bộ phận.
Vẽ lược đồ và điền đầy đủ tên 3 bộ phận( 0,25 điểm/ bộ phận)
	0,25 đ

0,75 đ

	C©u 2
( 3 đ)
	- Trái đất có hình cầu nên khi tự quay quanh trục, mặt trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được 1 nửa trái đất. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa nằm trong bóng tối là ban đêm.

- Khi chuyển động trên quỹ đạo trục trái đất có độ nghiêng không đổi và luôn hướng về một phía nên hai nửa cầu Bắc và Nam luân phiên nhau ngả gần và chếch xa về phía mặt trời. Nửa cầu nào ngả về phía mặt trời sẽ nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt là mùa nóng, cùng lúc đó nửa cầu còn lại sẽ chếch xa mặt trời nên nhận được ít nhiệt sẽ là mùa lạnh.
	1,0 đ

2,0 đ

	Câu 3
( 0,5 đ)
	- Nửa cầu bắc lệch về bên phải

- Nửa cầu nam lệch về bên trái
	0,25đ
0,25đ

	Câu 4

( 0,5 đ)
	



	0,5đ

(0,25 đ/ hướng)
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	PHÒNG GD& ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

NĂM HỌC 2018- 2019

	ĐỀ THI  HỌC KỲ I

MÔN: ĐỊA LÝ 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 4 / 12 / 2018


MÃ ĐỀ: 210
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
     Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng:
Câu 1: Núi già được hình thành cách đây:
	A. hàng trăm triệu năm
	B. khoảng vài chục năm

	C. khoàng một trăm năm
	D. hàng vài nghìn năm


Câu 2: Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến:
	A. nối từ cực Đông sang cực Tây
	B. đi qua đài thiên văn Grinnuyt

	C. nối từ cực bắc xuống cực nam
	D. số 180


Câu 3: Thời gian thực tế để trái đất chuyển động một vòng quanh trục là:
	A. 365 ngày 6 giờ.
	B. 24 giờ
	C. 23 giờ 56 phút
	D. 365 ngày


Câu 4: Khi khu vực giờ gốc là 2h, Việt Nam sẽ là mấy giờ?
	A. 6 giờ
	B. 4 giờ
	C. 11 giờ
	D. 9 giờ


Câu 5: Nếu tiến gần đến mặt trời, trái đất sẽ nằm ở vị trí:
	A. thứ 6
	B. thứ 5.
	C. thứ 3.
	D. thứ 8.


Câu 6: Thời gian các mùa nóng, lạnh ở hai nửa cầu Bắc và Nam:
	A. giống nhau
	B. trái ngược nhau
	C. cách nhau 3 tháng
	D. cách nhau 9 tháng


Câu 7: Hệ mặt trời bao gồm có mấy hành tinh?
	A. 6 hành tinh.
	B. 8 hành tinh.
	C. 7 hành tinh
	D. 5 hành tinh.


Câu 8: Theo quy ước có bao nhiêu đường kinh tuyến đông?
	A. 179 đường
	B. 181 đường
	C. 180 đường
	D. 360 đường


Câu 9: Trái đất chuyển động quanh trục đã sinh ra hiện tượng:
	A. ngày và đêm
	B. ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ

	C. ngày đêm dài ngắn theo mùa
	D. các mùa


Câu 10: Hãy tìm năm nhuận tiếp theo khi biết năm 2018 là năm nhuận:
	A. Năm 2022
	B. Năm 2026
	C. Năm 2020
	D. Năm 2024


Câu 11: Trên quả địa cầu, vĩ tuyến dài nhất là:
	A. vĩ tuyến 900
	B. vĩ tuyến 300
	C. vĩ tuyến 00
	D. vĩ tuyến 600


Câu 12: Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống là nhờ:
	A. có khí cacbonic
	B. có tầng ô dôn

	C. có khí ni tơ
	D. có nước tồn tại ở thể lỏng


Câu 13: Địa hình Cacxtơ là tên gọi của địa hình:
	A. núi đá granit
	B. núi đá badan
	C. núi đá Mosaic
	D. núi đá vôi


Câu 14: Thế nào là kinh tuyến đông, kinh tuyến tây?
	A. Kinh tuyến đông ở phía dưới của đường xích đạo. Kinh tuyến tây nằm ở phía trên của đường xích đạo

	B. Kinh tuyến đông ở bên phải kinh tuyến gốc. Kinh tuyến tây nằm ở bên trái kinh tuyến gốc.              .

	C. Kinh tuyến đông ở bên trái kinh tuyến gốc. Kinh tuyến tây nằm ở bên phải kinh tuyến gốc.

	D. Kinh tuyến đông ở phía trên của đường xích đạo. Kinh tuyến tây nằm ở phía dưới của đường xích đạo.


Câu 15: Các lớp cấu tạo ở bên trong của trái đất có đặc điểm:
	A. các lớp có độ dày bằng nhau
	B. càng vào bên trong độ dày càng giảm

	C. càng vào bên trong độ dày càng tăng
	D. lớp nằm giữa có độ dày mỏng nhất


Câu 16: Trên trái đất, giờ ở khu vực phía đông bao giờ cũng sớm hơn khu vực phía tây vì:
	A. trục của trái đất nghiêng
	B. trái đất quay từ đông sang tây

	C. trái đất quay quanh mặt trời
	D. trái đất quay từ tây sang đông


Câu 17: Cao nguyên có độ cao tuyệt đối khoảng:
	A. 0m- dưới 200m
	B. Từ 2000m trở lên
	C. Trên 500m
	D. 200m- 500m


Câu 18: Núi cao có độ cao tuyệt đối được tính:
	A. dưới 1000m
	B. từ 2000m trở lên
	C. trên 5000m
	D. dưới 2000m


Câu 19: Năm nhuận là năm có bao nhiêu ngày?
	A. 365 ngày
	B. 365 ngày 6 giờ
	C. 360 ngày
	D. 366 ngày


Câu 20: Trong các đại dương trên thế giới, đại dương có diện tích lớn nhất là:
	A. Ấn Độ Dương
	B. Bắc Băng Dương
	C. Thái Bình Dương
	D. Đại Tây Dương


II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: ( 1,0 điểm) Núi bao gồm có mấy bộ phận? Em hãy vẽ 1 lược đồ núi và điền đầy đủ tên các bộ phận 

Câu 2: (  3,0 điểm) Hãy giải thích vì sao lại có hiện tượng ngày- đêm và hiện tượng các mùa nóng, lạnh khác nhau trên trái đất?

Câu 3: ( 0,5 điểm) Mọi vật chuyển hướng trên bề mặt trái đất có đặc điểm gì?

Câu 4: ( 0,5 điểm) Hãy xác định hướng Tây Bắc( TB) và hướng Đông Bắc( ĐB) trên sao phương hướng theo quy ước trên bản đồ.



-----------------------------------------------
TB





ĐB
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